KẾ HOẠCH BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

Trường: THCS Nghĩa Phong                                                                                                                              Họ tên giáo viên: Vũ Thị Ngọc

Tổ: Khoa học tự nhiên                                              Ngày soạn: 24/9/2022

Tiết: 103 + 104. Kiểm tra giữa học kì II

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống. Thời gian: 60 phút

I. MỤC TIÊU

1. Về năng lực :
- Nêu được một số bệnh do nấm gây ra .

- Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích một số hiện tượng trong đời sống về kĩ thuật trồng nấm.

- Dựa vào sơ đồ nhận biết được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín). 

- Dựa vào hình ảnh nhận biết được thực vật không có mạch( Rêu).
- Phân biệt được nhóm thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).

- Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học.

- Nhận biết được nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). 

- Nêu một số tác hại của động vật trong đời sống. 
- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.
- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường,...). 

- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên.
- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo. 
- Nêu được đơn vị lực đo lực.
 - Nhận biết được dụng cụ đo lực là lực kế.
- Chỉ ra được lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

- Lấy được một số ví dụ về vật có khả năng đàn hồi tốt, kém. 

- Chỉ ra được phương, chiều của lực đàn hồi khi vật chịu lực tác dụng.
- Đọc và giải thích được số chỉ về trọng lượng, khối lượng ghi trên các nhãn hiệu của sản phẩm tên thị trường.
- Nêu được lực ma sát là lực tiếp xúc.
- Phân biệt được lực ma sát nghỉ, lực ma sát trượt.
- Lấy được ví dụ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong môi trường nước. 

- Lấy được ví dụ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong môi trường không khí.
2. Về phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.
II. YÊU CẦU

1.Giáo viên: Làm đề kiểm tra.
2. Học sinh: Làm bài  kiểm tra.
III. TIẾN TRÌNH

	Tiết
	Hoạt động
	Tên bài kiểm tra
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá

	1
	45 phút
	Kiểm tra giữa kì II
	Kiểm tra viết
	Bài kiểm tra (TN+ TL)

	2
	15 phút/45 phút
	Kiểm tra giữa kì II
	Kiểm tra viết
	Bài kiểm tra (TN+ TL)

	
	30 phút
	Chữa bài kiểm tra
	
	


1. Khung ma trận

-  Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì II
- Thời gian làm bài: 60 phút

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận( Tỉ lệ 40% trắc nghiệm và 60% tự luận).
- Cấu trúc:

+ Mức độ đề: 40% nhận biết ; 30% thông hiểu ; 20% vận dụng ; 10% vận dụng cao. 
+ Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm gồm 16 câu hỏi( Nhận biết – 12 câu , thông hiểu - 4 câu ) mỗi câu 0,25đ.
+ Phần tự luận: 6,0 điểm gồm ( Nhận biết – 1,0 điểm, thông hiểu – 2,0 điểm, vận dụng – 2,0 điểm, vận dụng cao – 1,0 điểm )
- Khung ma trận:

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu/ số ý
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1.Đa dạng nấm
	 
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1,25

	2. Đa dạng thực vật
	 
	2
	
	1
	1
	
	
	
	1
	3
	2,75

	3. Đa dạng động vật
	 1
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1,5

	4. Đa dạng sinh học
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	5. Lực trong đời sống
	
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4
	1,0

	6. Biến dạng của là xo
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	0,5


	7.Trọng lượng, lực hấp dẫn
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1,0

	8. Lực ma sát
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1,0

	9. Lực cản của nước
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	Số câu
	1
	12
	2
	4
	1
	
	1
	
	5
	16
	

	Điểm số
	1
	3,0
	2,0
	1,0
	2,0
	0
	1,0
	0
	6,0
	4,0
	10 

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm


2. Bản đặc tả.

	Nội dung và đơn vị kiến thức
	Mức độ

Đánh

giá
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏiTN
	Câuhỏi

	
	
	
	TL

(Sốý)
	TN

(Số câu)
	TL

(Câu số)
	TN

(Câu số)

	1. Đa dạng nấm (3 tiết)
	
	
	
	

	- Một số bệnh do nấm gây ra.
 - Sự đa dạng nấm.

- Vai trò của nấm.

 
	Nhậnbiết
	-Nêu được một số bệnh do nấm gây ra


	
	      1
	
	C1

	
	Thông hiểu
	- Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm đơn bào, đa bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm túi, ...). Dựa vào hình thái, trình bày được sự đa dạng của nấm.


	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong thực tiễn (nấm được trồng làm thức ăn, dùng làm thuốc,...).
	
	
	
	

	
	 Vận dụng

	Thông qua thực hành, quan sát và vẽ được hình nấm (quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp).


	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích một số hiện tượng trong đời sống về kĩ thuật trồng nấm.
	1
	
	C19
	 

	
	
	
	
	
	
	


	2.Đa dạng thực vật (7 tiết)
	
	
	
	

	- Sự đa dạng.

- Thực hành.


	Nhậnbiết
	- Dựa vào sơ đồ nhận biết được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).
	
	1
	
	C2

	
	
	-Dựa vào hình ảnh nhận biết được thực vật không có mạch( Rêu).
	
	1
	
	C3

	
	Thông hiểu
	-Phân biệt được nhóm thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).


	
	1
	
	C13

	
	
	- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng, ...).  


	
	
	
	

	
	Vận dụng
	Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học.


	1
	
	C18
	 

	3. Đa dạng động vật (6tiết)
	
	
	
	

	- Sự đa dạng.

- Thực hành.


	Nhận biết
	-Nhận biết được nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). 


	
	1

 
	
	C4

	
	
	-Nêu một số tác hại của động vật trong đời sống.
	1
	
	C17
	 

	
	
	Nhận biết được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống.

	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.
	
	1
	
	C14

	
	Vận dụng
	Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được tên một số động vật quan sát được ngoài thiên nhiên.
	
	
	
	

	4. Đa dạng sinh học ( 3tiết)
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường,...).
	
	1
	
	C5

	
	
	-Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên.
	
	1
	
	C6

	
	Vận dụng

	-Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.
 
	
	
	
	

	 5. Lực ( 5 tiết)
	
	
	
	

	-Lực là gì?

-Biểu diễn lực 

	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.


	
	1
	
	C7

	
	
	- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.


	
	 
	
	 

	
	
	- Nêu được đơn vị lực đo lực.


	
	1
	
	C9

	
	
	- Nhận biết được dụng cụ đo lực là lực kế.


	
	1
	
	C11

	
	
	- Lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.

- Lấy được vi dụ về lực không tiếp xúc.
	
	 
	
	 

	
	
	- Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực
	
	
	
	

	
	Thông hiểu


	- Chỉ ra được lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
	
	1
	
	C15

	
	
	- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.

	
	 
	
	 

	
	
	- Biết cách sử dụng lực kế để đo lực (ước lượng độ lớn lực tác dụng lên vật, chọn lực kế thích hợp, tiến hành đúng thao tác đo, đọc giá trị của lực trên lực kế).
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Biểu diễn được lực tác dụng lên 1 vật trong thực tế và chỉ ra tác dụng của lực trong trường hợp đó.
	
	
	
	

	6.Biến dạng của lò xo( 3 tiết )

	
	
	
	

	
	Nhận biết
	- Lấy được một số ví dụ về vật có khả năng đàn hồi tốt, kém. 


	
	1
	
	C10

	
	
	 - Kể tên được một số ứng dụng của vật đàn hồi.


	
	 
	
	

	
	
	- Nhận biết được khi nào lực đàn hồi xuất hiện.


	
	
	
	

	
	Thông hiểu


	- Chỉ ra được phương, chiều của lực đàn hồi khi vật chịu lực tác dụng. 
	
	1
	
	C16

	
	Vận dụng
	- Giải thích được một số hiện tượng thực tế về: nguyên nhân biến dạng của vật rắn; lò xo mất khả năng trở lại hình dạng ban đầu; ứng dụng của lực đàn hồi trong kĩ thuật.
	
	
	
	

	
	
	– Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo.

	
	
	
	

	7. Trọng lượng, lực hấp dẫn (3 tiết)
	
	
	
	

	
	Nhận biết


	- Nêu được khái niệm về khối lượng.


	
	 
	
	 

	
	
	- Nêu được khái niệm lực hấp dẫn.



	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm trọng lượng.


	
	
	
	

	
	 Thông hiểu
	- Đọc và giải thích được số chỉ về trọng lượng, khối lượng ghi trên các nhãn hiệu của sản phẩm tên thị trường.
	1
	 
	C20
	

	
	
	- Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan đến lực hấp dẫn, trọng lực.
	
	
	
	

	
	  Vận dụng
	-Xác định được trọng lượng của vật khi biết khối lượng của vật hoặc ngược lại.
	 
	
	
	

	8. Lực ma sát ( 3 tiết )
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	- Nêu được lực ma sát là lực tiếp xúc.

	
	 
	
	 

	
	
	- Nêu được khái niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ.
	
	
	
	

	
	 Thông hiểu
	 - Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát nghỉ.


	
	 
	
	 

	
	
	- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát trượt.
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được lực ma sát nghỉ, lực ma sát trượt.


	1
	
	C21
	

	
	  Vận dụng
	· - Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.


	 
	
	
	 

	
	
	· - Chỉ ra được tác dụng cản trở hay tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát nghỉ (trượt, lăn) trong trường hợp thực tế.


	
	
	
	

	9. Lực cản của nước (2 tiết )
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong môi trường nước. 

	
	1
	
	C12

	
	
	- Lấy được ví dụ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong môi trường không khí.
	
	1
	
	C8

	
	 Thông hiểu
	- Chỉ ra được chiều của lực cản tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường.

	
	
	
	

	
	 Vận dụng
	- Lấy được ví dụ thực tế và giải thích được khi vật chuyển động trong môi trường nào thì vật chịu tác dụng của lực cản môi trường đó.
	
	
	
	


3. Đề kiểm tra:

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

Thời gian làm bài 60 phút

I.TRẮC NHIỆM: 4,0 điểm

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau: 

Câu 1. Ở người, bệnh nào dưới đây do nấm gây ra ?

A. Tay chân miệng

B. Á sừng

C. Bạch tạng

D. Lang ben

Câu 2. Giới thực vật gồm các ngành chính là:
A. Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín.




B. Rêu tường, dương xỉ, thông, mít.

C. Hạt trần, thực vật có hoa thực vật không có hoa.


D. Thực vật có hoa, thực vật không có hoa.

Câu 3. “Nón” là một cơ quan được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây ?

A. Hoa hồng     
B. Xoài

C. Thông     
D. Mồng tơi 

.Câu 4 . Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
A. Ruột khoang.                                                    B. Giun.

C. Lưỡng cư                                                       D. Chân khớp. 

Câu 5. Đa dạng sinh học đối với đời sống con người là:

A.Cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu, ...

B.Khai thác tối đa nguồn lợi từ rừng.

C.Săn bắt động vật quý hiếm.
D. Đốt rừng làm nương rẫy.

Câu 6. Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

A.Điều hòa khí hậu.

B.Cung cấp đất phi nông nghiệp.

C.Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên.

D. Bảo tồn các nguồn gen quý hiếm.  

Câu 7. Lực nào trong các lực dưới đây là lực đẩy ?
A. Lực mà cần cẩu đã phải tác dụng vào thùng hàng để nâng thùng hàng lên. 

B. Lực mà gió tác dụng vào thuyền buồm

C. Lực mà nam châm tác dụng lên vật bằng sắt

D. Lực mà đầu tàu tác dụng làm cho các toa tàu chuyển động.
Câu 8.Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí?

A. Chiếc thuyền đang chuyển động.

B. Con cá đang bơi.

C. Bạn Mai đang đi bộ trên bãi biển.

D. Mẹ em đang rửa rau.

Câu 9. Trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị lực là:

A. Mét(m)


B. Niutơn (N)  


C. Kilogam (kg)


D. Lít ( l)
Câu 10. Biến dạng của vật nào dưới đây không phải là biến dạng đàn hồi?

A. Lò xo trong chiếc bút bi bị nén lại.

B. Dây cao su được kéo căng ra.

C. Que nhôm bị uấn cong.

D. Quả bóng cao su đập vào tường.

Câu 11. Lực kế dùng để đo

A. lực.

B. trọng lượng riêng của vật.

C. khối lượng riêng của vật.

D. khối lượng của vật.

Câu 12. Khi một vật di chuyển trong nước thì

A. Chịu lực cản của nước.

B. Không chịu lực cản của nước.

C. Lúc đầu chịu lực cản của nước lúc sau không.

D. Lúc đầu không chịu lực cản của nước lúc sau chịu lực cản của nước..

Câu 13. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là: 

A. Cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu.
B. Cây nhãn, cây bèo tấm, cây vạn tuế, cây hoa cúc.
C. Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.
D. Cây  thông, cây rêu, cây lúa, cây rau muống.
Câu 14. Động vật gồm các nhóm lớn:

A. Động vật có xương sống, thân mềm.


B. Lưỡng cư, bò sát, thú.

C. Các ngành giun, ruột khoang, cá.


D. Động vật có xương sống và động vật không xương sống.

Câu 15. Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

A.Một hành tinh chuyển động xung quanh một ngôi sao.

B. Thủ môn bắt được bóng trước khung thành.

C. Một vận động viên nhảy dù rơi trên không trung.

D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.

Câu 16. Độ giãn của lò xo treo thẳng đứng 

A. Tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo.

B. Tỉ lệ nghịch với khối lượng vật treo.

C. Không phụ thuộc vào khối lượng của vật.

D. Tỉ lệ thuận với thể tích vật treo.

II. TỰ LUẬN( 6 điểm )
Câu 17( 1đ) . Em hãy nêu một số tác hại của động vật trong cuộc sống. 
Câu 18( 2đ). Dựa vào các mẫu vật quan sát trong tự nhiên, em hãy phân chia thành các nhóm thực vật theo tiêu chí đã học và lấy ví dụ minh họa. ( Vận dụng)  
Câu 19( 1đ). Có ý kiến cho rằng: “ Môi trường trồng nấm rơm tốt nhất là gần nơi chăn nuôi gia súc, gia cầm”. Theo em ý kiến đó đúng hay sai? Giải thích.

Câu 20(1đ). 
a)Trên vỏ hộp sữa có ghi "Khối lượng tịnh 380g" (hình 37.1a). Số ghi đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?
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b)Trên một bao gạo có ghi 25kg (hình 37.1b). Số ghi đó cho biết điều gì?
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Câu 21. ( 1đ )Phân biệt đâu là lực ma sát trượt và lực ma sát nghỉ trong các trường hợp sau:

a)Em bé ra chơi cầu trượt.

b. Trên tay bé An đang cầm quả táo.

c)Trong giờ học cô giáo dùng phấn viết bảng. 

d.Những chiếc ô tô đang đậu ở chỗ mặt đường dốc.
4. Hướng dẫn chấm và biểu điểm.

 I. TRẮC NGHIỆM: 4đ ( đúng mỗi câu được 0,25 điểm)

	Câu
	   1
	    2
	    3
	    4
	    5
	    6
	     7
	    8

	Đáp án
	   D
	    A
	    C
	    A
	    A
	    B
	    B
	    C

	Câu
	   9
	     10
	    11
	    12
	    13
	   14
	    15
	    16

	Đáp án
	   B
	     C
	     C
	    A
	    C
	    D
	    B
	    A


 II.TỰ LUẬN: ( 6đ )
	Câu 17.( 1đ )
-Là vật chủ trung gian truyền bệnh( bọ chét là trung gian truyền bệnh dịch hạch,...)
-Kí sinh gây bệnh ở người( giun, sán, ...)

-Phá hoại mùa màng lương thực, thực phẩm, gây bệnh đến vật nuôi, thức ăn của con người( ốc bươu vàng, rận cá,...)

- Làm hư hỏng đồ dùng, phá hoại công trình xây dựng của con người( con hà, mối,...)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 18. ( 2đ ) Thực vật chia thành 2 nhóm:

· -Thực vật không có mạch: 

· +Ngành rêu: 
· VD: Rêu tường.

· -Thực vật có mạch:

· +Thực vật không hạt: 

· Ngành dương xỉ: 
· VD: Cây dương xỉ, bèo ong,...

+Thực vật có hạt:

Ngành hạt trần: 
VD: Cây thông, vạn tuế,...

Ngành hạt kín: 
VD: Cây nhãn, hoa hồng,...
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0, 25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 19. ( 1đ ) Ý kiến này sai. Vì:
-Nơi trồng nấm phải là nơi thoáng mát và sạch sẽ. 
-Nghĩa là phải xa nơi gần chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm( lợn, gà, vịt...) bởi những nơi này thường bẩn, không thich hợp với điều kiện sống của nấm rơm.
	0,5đ

0,5đ 

	Câu 20. ( 1đ )
a) Trên vỏ sữa ghi 380g chỉ lượng sữa trong hộp.

b) Trên vỏ bao gạo ghi 25kg cho biết khối lượng gạo trong bao là 25kg.
	0,5đ

0,5đ

	Câu 21. ( 1đ )

· a) Khi em bé hơi cầu trượt thì giữa mông của bé và mặt cầu trượt có xuất hiện lực ma sát trượt.
· b.Xuất hiện lực ma sát nghỉ giữa tay bé và quả táo giúp bé cầm được quả.
· c. Khi viết bảng thì giũa mặt bảng và đầu viên phấn có xuất hiện lực ma sát trượt.
· d. Xuất hiện lực ma sát nghỉ giúp xe đứng yên.
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ




